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Quy cách đóng gói Cơ sở sản xuất Nước sản xuất

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế
hoạch LCNT

Số lượng Đơn giá (có
VAT) Thành tiền

1 Dung dịch rửa dùng cho máy
xét nghiệm khí máu  Flush Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu Bình Nhóm 3 1 bình x 550mL/bình Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản Nhật Bản 2

2 IVD đệm dùng cho xét
nghiệm miễn dịch

Access WASH
BUFFER II Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 Hộp Nhóm 4 4x1950mL/Hộp

Beckman Coulter Laboratory Systems
(Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất

cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ
Trung Quốc 2

3 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng ALT ALT

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT.
Thành phần: L-Аlanine; 2-Oxoglutarate; LDH;
NADH .

Hộp Nhóm 3 4x12ml+ 4x6ml/Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 10

4 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng AST AST

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST.
Thành phần: L-aspartate; 2-Oxoglutarate; LDH;
MDH; NADH .

Hộp Nhóm 3 4x6ml+4 x6ml/Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 10

5 Thuốc thử dùng cho xét
nghiệm định lượng creatinin CREATININE Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng

creatinine. Thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric . Hộp Nhóm 1 4x51ml+ 4x51ml/
Hộp

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 1

6 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng glucose GLUCOSE

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose.
Thành phần: ATP; NAD+; Mg2+; Hexokinase;
G6P-DH .

Hộp Nhóm 1 4x25ml+
4x12.5ml/Hộp

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 2

7 Dây bơm cho máy sinh hóa Roller Tubing
(2pcs/bag)

Dây bơm nhu động bằng cao su và nhựa, dài
10.5cm Túi Không 2 cái/túi Beckman Coulter/ Trung Quốc Trung Quốc 2

8 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng ure

UREA/UREA
NITROGEN

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê.
Thành phần: NADH; Tetra-Sodium diphosphate;
EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease; ADP; GLDH .

Hộp Nhóm 1 4x53ml+ 4x53ml/
Hộp

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 1

9 Dung dịch rửa dùng cho máy
phân tích sinh hóa Wash Solution

Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần:
Baypur; Natri hiđroxit; Genapol; Axit sunfonic,
C14-17-sec-alkane, muối natri .

Can Nhóm 1 1x5l/Can Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản
xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ Ai-len 2

10 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng triglyceride TRIGLYCERIDE

 Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng
triglyceride. Thành phần: 4-Aminoantipyrine; ATP;
Lipases; Glycerol kinase; Peroxidase; Ascorbate
oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase .

ml Nhóm 1 4x50ml+4x12.5ml/H
ộp

Beckman Coulter/Ai-len sản xuất cho
Beckman Coulter/Mỹ Ai-len 1

11 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng HDL-Cholesterol

HDL-
CHOLESTEROL Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-

cholesterol.
ml Nhóm 3 4x27ml+4x9ml/Hộp

FUJIFILM Wako Pure Chemical
Corporation, Nhật Bản sản xuất cho

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len
Nhật Bản 1
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12 Hóa chất điện giải
EasyLyte Na/K/Cl
Solutions Pack,
800mL

Sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali
(K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người,
huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu
*Thành phần:
, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+;
125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting
Agent
Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+;
16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer;
Preservative; Wetting Agent
Wash Solution, 80mL
0.1 mol/L Ammonium bifluoride
Waste Container

Hộp Nhóm 3 800ml Medica Mỹ 3

Tổng cộng: 12 mặt hàng
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